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Quy Tắc Sửa Đổi về Định Nghĩa Chất Thải Rắn 
Oregon đã thông qua các phần bắt buộc trong quy tắc sửa đổi về Định Nghĩa Chất Thải Rắn của Cơ Quan 
Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ. Quy tắc này có hiệu lực tại Oregon vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Giữa các 
phiên bản quy tắc của liên bang và tiểu bang có điểm khác biệt, trong đó đáng kể nhất là Oregon không thông 
qua các loại trừ mới đối với các vật liệu thứ cấp nguy hại. Quy Tắc Hành Chính 340-101-0004(8) của Oregon 
loại trừ rõ ràng các loại trừ Dựa Trên Chuyển Giao và Đơn Vị Tái Chế Được Xác Minh đối với các vật liệu thứ 
cấp nguy hại. Các loại trừ và miễn trừ tồn tại trước đây đối với các vật liệu thứ cấp nguy hại vẫn có hiệu lực ở 
Oregon và hiện phải tuân theo các yêu cầu bảo vệ mới và chặt chẽ hơn.  
Đây là thông tin tổng quan và không chứa đựng tất cả các khía cạnh của quy định về chất thải nguy hại áp 
dụng cho hoàn cảnh của quý vị. 

Những ai chịu ảnh hưởng?  
Những thay đổi về quy tắc này ảnh hưởng đến tất cả các chủ nguồn phát sinh nhiều, ít và rất ít chất thải nguy 
hại thực hiện tái chế các vật liệu thứ cấp nguy hại hoặc tìm biến thể cho hoạt động quản lý một vật liệu nguy 
hại cụ thể, được tái chế hợp pháp dưới dạng chất thải nguy hại.  

Những Lợi Ích Chủ Chốt 
 Thúc đẩy hoạt động tái chế an toàn  

Cung cấp tính chắc chắn về mặt quy định 
và khuôn khổ thúc đẩy hoạt động tái chế 
hợp pháp các vật liệu nguy hại. 

 Không cần võ đoán về HSM 
Cung cấp hướng dẫn rõ ràng để quản lý thích 
hợp các vật liệu thứ cấp nguy hại. 

 Cung cấp một lộ trình biến thể mới 
Các chủ nguồn phát sinh có thể đăng ký 
nhận biến thể xác định chất không phải là 
chất thải để tái chế những thứ sẽ trở 
thành chất thải nguy hại nếu không thực 
hiện tái chế. 

 Tạo lập và sửa đổi các định nghĩa chủ chốt 
Bao gồm các định nghĩa về được chứa đựng, 
cơ sở, vật liệu thứ cấp nguy hại, chủ nguồn 
phát sinh vật liệu thứ cấp nguy hại và tái chế 
giả mạo. 

 

Những điều gì đã thay đổi? 
Quy tắc này thông qua bốn yếu tố của hoạt động tái chế hợp pháp các vật liệu thứ cấp nguy hại và thiết lập 
các yêu cầu tích lũy đầu cơ và lưu trữ mới. Quy tắc về Định Nghĩa Chất Thải Rắn của Oregon cũng yêu cầu 
hoạt động thông báo, báo cáo và chu kỳ gia hạn 10 năm đối với tất cả các biến thể được phê duyệt sau ngày 
1 tháng 1 năm 2023. Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin chi tiết.  
 
 

Tờ Thông Tin  
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CÂU HỎI TRẢ LỜI 

Vật liệu thứ cấp nguy hại là gì và chủ nguồn 
phát sinh vật liệu thứ cấp nguy hại là gì? 

Vật liệu thứ cấp nguy hại, còn được gọi là HSM, có nghĩa là vật liệu 
thứ cấp (ví dụ: vật liệu đã qua sử dụng, sản phẩm phụ hoặc bùn) mà 
khi thải bỏ sẽ trở thành chất thải nguy hại theo Tiêu Đề 40 của Bộ 
Luật Quy Định Liên Bang mục 261. 

Chủ nguồn phát sinh vật liệu thứ cấp nguy hại có nghĩa là bất kỳ 
người nào có hành động hoặc quy trình tạo ra vật liệu thứ cấp nguy 
hại tại cơ sở phát sinh. Để phục vụ mục đích của định nghĩa này, cơ 
sở phát sinh có nghĩa là tất cả tài sản liền kề được chủ nguồn phát 
sinh vật liệu thứ cấp nguy hại sở hữu, cho thuê hoặc kiểm soát. 
Nhằm phục vụ mục đích của 40 CFR 261.2(a)(2)(ii) và 261.4(a)(23), 
cơ sở thu thập vật liệu thứ cấp nguy hại từ những người khác sẽ 
không phải là chủ nguồn phát sinh vật liệu thứ cấp nguy hại. 

Các yêu cầu tích lũy đầu cơ đối với vật liệu 
thứ cấp nguy hại là gì? 

HSM không bị tích lũy đầu cơ nếu có thể tái chế được theo các miễn 
trừ và loại trừ hiện có, nếu đáp ứng các tiêu chí về tính hợp pháp, 
nếu được lưu trữ có bảo vệ theo quy tắc và trong năm dương lịch, 
chủ nguồn phát sinh có thể cho thấy rằng lượng vật liệu được tái chế 
hoặc chuyển giao cho một địa điểm khác để tái chế, tương đương ít 
nhất 75 phần trăm trọng lượng hoặc thể tích của lượng tích lũy. Chủ 
nguồn phát sinh phải quản lý vật liệu trong các đơn vị lưu trữ được 
dán nhãn và theo dõi ngày tích lũy bằng cách sử dụng nhãn hoặc 
thông qua nhật ký kiểm kê hoặc phương pháp thích hợp khác. 

Các tiêu chí về tính hợp pháp là gì? 

Định nghĩa về tái chế hợp pháp của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường 
(Environmental Protection Agency, EPA) nằm trong Tiêu Đề 40 của 
Bộ Luật Quy Định Liên Bang mục 260.43. Bốn yếu tố về tính hợp 
pháp đó là: 

 1. Hoạt động tái chế hợp pháp vật liệu thứ cấp nguy hại phải đóng 
góp hữu ích cho quá trình tái chế hoặc cho sản phẩm hoặc sản 
phẩm trung gian của quá trình tái chế. 

  
 2. Quá trình tái chế phải tạo ra sản phẩm hoặc sản phẩm trung gian 

có giá trị. 

 3. Chủ nguồn phát sinh và đơn vị tái chế phải quản lý vật liệu thứ cấp 
nguy hại như một loại hàng hóa có giá trị khi nắm quyền kiểm soát. 

 4. Sản phẩm của quá trình tái chế tương tự như sản phẩm hợp pháp 
hoặc sản phẩm trung gian. 

"Tái chế giả mạo" nghĩa là gì? 

Tái chế giả mạo xảy ra khi đơn vị tái chế không tuân thủ các tiêu chí 
về tính hợp pháp. Trong đó có thể bao gồm các tình huống mà 
nguyên liệu thứ cấp không hiệu quả hoặc chỉ hiệu quả đôi chút đối 
với mục đích sử dụng đã khẳng định, được sử dụng vượt quá số 
lượng cần thiết hoặc được xử lý theo cách không phù hợp với cách 
sử dụng dưới dạng nguyên liệu thô hoặc sản phẩm thương mại thay 
thế. Nếu một vật liệu bị phát hiện được tái chế giả mạo thì đó sẽ là 
chất thải rắn và do đó là chất thải nguy hại và phải tuân theo quy 
định.  

Oregon đã sửa đổi định nghĩa “được chứa 
đựng” như thế nào? 

Định nghĩa liên bang của được chứa đựng cho phép hoạt động quản 
lý trong các đơn vị trên đất liền. Oregon đã loại bỏ phần định nghĩa 
này để đáp ứng các yêu cầu sẵn có từ trước của tiểu bang. Chỉ các cơ 
sở chuyển giao, lưu trữ và xử lý (transfer, storage, and disposal facility, 
TSDF) được phép mới có thể sử dụng các đơn vị trên đất liền.  
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Tại sao Oregon áp dụng các điều khoản này của quy tắc DSW liên bang? 
Để tiếp tục được cấp phép triển khai chương trình chất thải nguy hại tại Oregon thay cho EPA, Sở Chất Lượng 
Môi Trường (Department of Environmental Quality, DEQ) được liên bang yêu cầu áp dụng các điều khoản bắt 
buộc, nghiêm ngặt hơn thuộc phiên bản mới nhất của quy tắc về Định Nghĩa Chất Thải Rắn của liên bang. 
Việc thông qua này đảm bảo một định nghĩa nhất quán và rõ ràng về hoạt động tái chế hợp pháp các vật liệu 
thứ cấp nguy hại. Những quy định này cung cấp tính chắc chắn về mặt quy định rất cần thiết và một khuôn 
khổ mang tính thường thức để thúc đẩy hoạt động tái chế hợp pháp các vật liệu thứ cấp nguy hại. Một định 
nghĩa rõ ràng về hoạt động tái chế hợp pháp sẽ giúp ích cho hoạt động kinh doanh và môi trường, đồng thời 
sẽ hỗ trợ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm chất thải, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí. 

Tìm thêm thông tin ở đâu? 

Quy Định Trích Dẫn Liên Bang Trích Dẫn Quy Tắc Hành Chính 
Oregon 

Loại trừ HSM: đơn vị tái chế được xác 
minh, dựa trên chuyển giao, xuất khẩu 

40 CFR 261.4(a)(23) – (25) 
40 CFR 261.4(a)(27) 

Bị loại trừ tại OAR 340-101-0004 
Bị loại trừ tại OAR 340-101-0004 

Tích lũy đầu cơ và quản lý HSM  40 CFR 261.1(c)(8) Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

Các tiêu chí về tính hợp pháp 40 CFR 260.43 Được sửa đổi tại OAR 340-100-0043 

Các yêu cầu về biến thể  
 

40 CFR 260.30 – 260.31 
40 CFR 260.33 – 260.34 

40 CFR 260.42(a) 

Được thông qua tại OAR 340-100-0002 
Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

Được sửa đổi tại OAR 340-100-0042 

Định nghĩa của được chứa đựng 40 CFR 260.10 “Được chứa 
đựng” Được sửa đổi tại OAR 340-100-0010 

Định nghĩa của Vật liệu thứ cấp nguy hại 40 CFR 260.10 “Vật liệu thứ 
cấp nguy hại” Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

Định nghĩa của Chủ nguồn phát sinh vật 
liệu thứ cấp nguy hại 

40 CFR 260.10 “Chủ nguồn 
phát sinh vật liệu thứ cấp nguy 

hại” 
Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

Định nghĩa của tái chế giả mạo  40 CFR 261.2(g) Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

Định nghĩa của cơ sở 40 CFR 260.10 “Cơ sở” Được thông qua tại OAR 340-100-0002 
 

Quý vị có thắc mắc?  
DEQ đã giúp quý vị dễ dàng nhận lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Để tìm hiểu thêm và yêu cầu hỗ trợ kỹ 
thuật miễn phí và phi quản lý, vui lòng truy cập trang Các Mối Nguy Hại và Hoạt Động Vệ Sinh của DEQ và 
nhấp vào “Hỗ Trợ Kỹ Thuật”. 
 

Tuyên bố không phân biệt đối xử 
DEQ không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác 
hoặc giới tính trong việc quản lý các chương trình hoặc hoạt động của mình.  
 
Truy cập trang Dân Quyền và Công Lý Môi Trường của DEQ. 
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